
STT MẶT HÀNG MODEL ĐVT ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

Bình chữa cháy các loại
1 Bình chữa cháy bằng bột ABC 1kg MFZL1 Bình 100,000

2 Bình chữa cháy bằng bột ABC 2kg MFZL2 Bình 120,000

3 Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg MFZ4 Bình 130,000

4 Bình chữa cháy bằng bột ABC 4kg MFZL4 Bình 145,000

5 Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg MFZ8 Bình 200,000

6 Bình chữa cháy bằng bột ABC 8kg MFZL8 Bình 245,000

7 Bình chữa cháy bằng bột BC 35kg MFTZ35 Bình 1,300,000

8 Bình chữa cháy bằng bột ABC 35kg MFTZL35 Bình 1,450,000

9 Bình chữa cháy tự động bằng bột ABC 6kg XZFTB6 Bình 290,000

10 Bình chữa cháy tự động bằng bột ABC 8kg XZFTB8 Bình 320,000

11 Bình chữa cháy bằng CO2 3kg MT3 Bình 290,000

12 Bình chữa cháy bằng CO2 5kg MT5 Bình 460,000

13 Bình chữa cháy bằng CO2 24kg MTT24 Bình 3,500,000

14 Bình kích dùng cho hệ thống tự động xả khí Bình 5,800,000

15 Bình chữa cháy dùng cho hệ thống tự động xả khí CO2, N2
16 Bình chữa cháy mini Foam 500ml Bình 30,000

17 Bình chữa cháy mini Foam 1000ml Bình 60,000

18 Bình chữa cháy Foam 9L MJPZ9 Bình 350,000

19 Bình chữa cháy Foam 50 lít MPTZ50 Bình 3,500,000

Vòi chữa cháy các loại
20 Vòi chữa cháy D50 - 13bar TQ 5.0kg có khớp nối Cuộn 330,000

21 Vòi chữa cháy D50 - 10bar TQ 4.0kg có khớp nối Cuộn 290,000

22 Vòi chữa cháy D65  - 10 bar TQ 5.2kg có khớp nối Cuộn 380,000

23 Vòi chữa cháy D65 - 13bar TQ 6.2kg có khớp nối Cuộn 430,000

24 Vòi chữa cháy D50 -13bar -20m ( Double Jacket Korea Standard) Cuộn 650,000

25 Vòi chữa cháy D65 -13bar -20m (Double Jacket Korea Standard) Cuộn 750,000

26 Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Germany Technology) 9kg Cuộn 800,000

27 Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m (Germany Technology) 11kg Cuộn 1,000,000

28 Vòi chữa cháy D50 -13bar -30m ( Korea standard) 7,5kg Cuộn 550,000

29 Vòi chữa cháy D65 -13bar -30m ( Korea standard) 9kg Cuộn 650,000

30 Vòi chữa cháy D50 Đức Hummel có khớp nối (có tem chống hàng giả) Cuộn 1,280,000

31 Vòi chữa cháy D65 Đức Hummel có khớp nối (có tem chống hàng giả) Cuộn 1,500,000

32 Vòi chữa cháy ru lô Cuộn 850,000

Đầu phun các loại
33 Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) hợp kim đồng Cái 20,000

34 Đầu phun sprinkler (phun ngang) Cái 25,000

35 Đầu phun sprinkler (phun xuống/ lên) đồng nguyên chất Cái 28,000

36 Đầu phun âm tường ZSTWB Cái 80,000

37 Đầu phun hở ZSTMC Cái 25,000

38 Đầu phun Tyco TY-325 (Anh) Cái 63,000
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39 Đầu phun Tyco TY-315 (Anh) Cái 63,000

Lăng , Van , Trụ chữa cháy các loại
40 Van góc D50 Cái 130,000

41 Van góc D65 Cái 200,000

42 Lăng phun D50 Cái 45,000

43 Lăng phun D65 Cái 60,000

44 Lăng phun tay gạt DN50 Cái 380,000

45 Lăng phun tay gạt DN50 Cái 450,000

46 Họng chờ tiếp nước Cái 630,000

47 Đầu Trụ chữa cháy ngoài trời Cái 750,000

48 Khớp nối vòi DN50 Bộ 45,000

49 Khớp nối vòi DN65 Bộ 60,000

Bột chữa cháy
50 Bột chữa cháy BC (25kg/bao) Kg 8,000

51 Bột chữa cháy ABC (25kg/bao) Kg 15,000

52 Foam chữa cháy Ấn độ KV Lite AFFF 3% (200L/thùng) Lít 40,000

Phụ kiện các loại
53 Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN) Cái 45,000

54 Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN) Cái 40,000

55 Dây loa F8 PVC đẹp  đầu lớn, đầu nhỏ sợi 13,000

56 Dây loa F4 PVC đẹp  đầu lớn, đầu nhỏ Cái 11,000

57 Ty CO2 bình chữa cháy cây 15,000

58 Ty bột bình chữa cháy xách tay cây 13,000

59 Van đầu bình CO2 xách tay Cái 75,000

60 Van đầu bình T35 xe đẩy Cái 150,000

61 Van tự động hệ thốngkhí CO2, N2 Cái 900,000

62 Chốt an toàn kg 85,000

63 Niêm chì kg 140,000

64 Ron F4 Bịch 45,000

65 Ron F8 Bịch 50,000

66 Ron T35 Bịch 30,000

67 Dây loa T5 bộ 70,000

68 Co + loa T3 bộ 35,000

69 Dây T35 Sợi 150,000

70 Súng T35 Cái 160,000

71 Nội Quy + Tiêu Lệnh  chữa cháy bằng thép Bộ 30,000

72 Nội Quy + Tiêu Lệnh chữa cháy Mica Bộ 200,000

73 Cấm lửa + Cấm Thuốc bằng thép Bộ 25,000

74 Cấm lửa + Cấm Thuốc Mica Bộ 150,000

75 Các loại phụ kiện nạp sạc bình chữa cháy khác Tùy loại

Tủ, kệ để bình, vòi chữa cháy
76 Kệ đựng 01 bình chữa cháy cái 60,000

77 Kệ đựng 02 bình chữa cháy cái 75,000

78 Tủ để vòi kích thước 400 x 600 x 200 Cái 180,000

79 Tủ để vòi kích thước 450 x 650 x 200 Cái 220,000

80 Tủ để vòi kích thước 500 x 700 x 220 (ngoài nhà mái xéo + chân) Cái 350,000



STT Mặt hàng Model ĐVT Đơn giá

TNA - SINGAPORE
81 Trung tâm báo cháy 4 kênh TX1004 Bộ 3,490,000   

82 Trung tâm báo cháy 8 kênh TX1008 Bộ 3,830,000   

83 Trung tâm báo cháy 4 kênh TX1016 Bộ 4,340,000   

84 Báo khói Beam Hồng Ngoại TX1730 Bộ 2,370,000   

85 Đầu báo khói quang 24V TXC3100 Cái 163,000      

86 Đầu báo nhiệt gia tăng TXC3110 Cái 143,000      

87 Hộp nhấn khẩn vuông reset được TXC3150 Cái 159,000      

88 Còi, đèn kết hợp 24V TXC3304 Cái 218,000      

89 Đầu báo khói quang 12V-24V 4 dây (dùng được với TT NetworX) DET-C631 Cái 202,000      

90 Chuông báo cháy 6" 24V MBA-624C Cái 186,000      

NETWORX - USA/MEXICO
91 Trung tâm báo cháy 4 kênh NetworX NX4 USA/Mexico Bộ 2,450,000   

92 Trung tâm báo cháy 6 kênh NetworX NX6 USA/Mexico Bộ 2,900,000   

93 Trung tâm báo cháy 8 kênh NetworX NX8 USA/Mexico Bộ 3,380,000   

94
Bàn phím trung tâm báo cháy 8 kênh

NetworX NX-108E
USA/Mexico Bộ 1,165,000   

95
Bàn phím trung tâm báo cháy 16 kênh

NetworX NX-116E
USA/Mexico Bộ 4,660,000   

96
Bàn phím trung tâm báo cháy 24 kênh

NetworX NX-124E
USA/Mexico Bộ 5,240,000   

97
Module mở rộng trung tâm báo cháy

NetworX NX-216
USA/Mexico Bộ 1,398,000   

HORING LIH - TAIWAN
98 Đầu báo khói quang 24V (CE) AH-0311-2 Cái        175,000 

99 Đầu báo khói quang 12V (CE) AH-0311-4 Cái        210,000 

100 Đầu báo nhiệt gia tăng (CE) AHR-871 Cái          80,000 

101 Đầu báo nhiệt cố định (CE) AH-9920 Cái          80,000 

102 Đầu báo khói và nhiệt (CE) AH-0315-2 Cái        300,000 

103 Đầu báo gas 12V/24V (CE) AH-0822 Cái        450,000 

104 Đầu báo gas 24V (CE) AHG-982 Cái        440,000 

105 Đầu báo lửa (CE) AH-0014 Cái     2,000,000 

106 Đầu báo khói tại chỗ (CE) QA31 Cái        190,000 

107 Nút nhấn khẩn cấp gắn chìm (CE) AH-9717 Cái        110,000 

108 Nút nhấn khẩn cấp gắn nổi (CE) AH-9717 Cái        185,000 

109 Nút nhấn khẩn bể kính (CE), (EN) AH-0217 Cái        120,000 

110 Nút nhấn khẩn bể kính có nắp bảo vệ AH-0217 Cái        155,000 

111 Nút nhấn khẩn vuông có thể reset AH-0817 Cái        235,000 

112 Chuông báo cháy 4", 12V (CE) NQ418 Cái        150,000 

113 Chuông báo cháy 4", 24V (CE) NQ418 Cái        140,000 

114 Chuông báo cháy 6” 12V (CE) NQ-618 Cái        200,000 

115 Chuông báo cháy 6” 24V (CE) NQ-618 Cái        185,000 
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116 Đèn báo cháy 24V/12V (CE) AH-9719 Cái          75,000 

117 Đèn báo cháy 24V, led (CE) AH-9719 Cái 85,000        

118 Đèn báo phòng (CE) AH-413 Cái          65,000 

119 Còi đèn báo động (EN) AH-03127-

BS
Cái        350,000 

120 Còi báo động (EN) AH-03127-S Cái        300,000 

121 Đầu báo khói quang 24V (CE) Q01-2 Cái        185,000 

122 Đầu báo nhiệt tại chỗ (CE) NQ9F Cái        230,000 

123 Vỏ tổ hợp cho đèn - khẩn - chuông (VN) Cái        180,000 

124 Chai thử khói AH-03151 Cái        280,000 

125 Cây thử khói và nhiệt AH-03128 Bộ     5,500,000 

AH-00212(CE)

126 Trung tâm báo cháy 4 kênh AH-00212 Bộ 3,900,000   

127 Trung tâm báo cháy 8 kênh AH-00212 Bộ 4,460,000   

128 Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-00212 Bộ 4,800,000   

AH-03312(CE)

129 Trung tâm báo cháy 8 kênh AH-03312-8L Bộ 4,950,000   

130 Trung tâm báo cháy 16 kênh AH-03312-32L Bộ 8,500,000   

131 Trung tâm báo cháy 24 kênh AH-03312-32L Bộ 9,400,000   

132 Trung tâm báo cháy 32 kênh AH-03312-32L Bộ 10,500,000 

133 Bộ hiển thị LCD cái 1,750,000   

` QA12 (CE)
134 Trung tâm báo cháy 5 kênh  5-QA12 Bộ 3,500,000   

135 Trung tâm báo cháy 10 kênh QA12-10 Bộ 4,850,000   

AHC-871

136 Trung tâm báo cháy 15 kênh AHC-871-15L Bộ     5,950,000 

137 Trung tâm báo cháy 20 kênh AHC-871-20L Bộ     6,900,000 

138 Trung tâm báo cháy 25 kênh AHC-871-25L Bộ   10,200,000 

139 Trung tâm báo cháy 30 kênh AHC-871-30L Bộ   11,000,000 

140 Trung tâm báo cháy 35 kênh AHC-871-35L Bộ   13,400,000 

141 Trung tâm báo cháy 40 kênh AHC-871-40L Bộ   13,800,000 

142 Trung tâm báo cháy 45 kênh AHC-871-45L Bộ   14,980,000 

143 Trung tâm báo cháy 50 kênh AHC-871-50L Bộ   15,500,000 

144 Trung tâm báo cháy 55 kênh  AHC-871-55L Bộ   17,500,000 

145 Trung tâm báo cháy 60 kênh AHC-871-60L Bộ   17,900,000 

146 Trung tâm báo cháy 65 kênh AHC-871-65L Bộ   19,300,000 

147 Trung tâm báo cháy 70 kênh AHC-871-70L Bộ   19,700,000 

148 Trung tâm báo cháy 75 kênh AHC-871-75L Bộ   22,200,000 

149 Trung tâm báo cháy 80 kênh AHC-871-80L Bộ   22,700,000 

150 Trung tâm báo cháy 85 kênh AHC-871-85L Bộ   33,200,000 

YUNYANG - TAIWAN
151  Trung tâm báo cháy 4 kênh bao gồm Acquy YF3-0004L Bộ     2,400,000 

152  Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy YF3-0008L Bộ 2,950,000   

153  Trung tâm báo cháy 12 kênh bao gồm Acquy YF3-0012L Bộ 3,700,000   

154  Trung tâm báo cháy 16 kênh bao gồm Acquy YF3-0016L Bộ 4,500,000   

155  Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy YF1-0005L Bộ 2,750,000   

Đã gồm ắc quy

Đã gồm ắc quy

Đã gồm ắc quy

Đã gồm ắc quy



156  Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy YF1-0010L Bộ 4,200,000   

157  Trung tâm báo cháy 15 kênh bao gồm Acquy YF1-0015L Bộ 5,800,000   

158  Trung tâm báo cháy 20 kênh bao gồm Acquy YF1-0020L Bộ 6,600,000   

159  Trung tâm báo cháy 25 kênh bao gồm Acquy YF1-0025L Bộ 7,900,000   

160  Trung tâm báo cháy 30 kênh bao gồm Acquy YF1-0030L Bộ 8,700,000   

161  Trung tâm báo cháy 35 kênh bao gồm Acquy YF1-0035L Bộ 9,500,000   

162  Trung tâm báo cháy 40 kênh bao gồm Acquy YF1-0040L Bộ 10,900,000 

163  Trung tâm báo cháy 45 kênh bao gồm Acquy YF1-0045L Bộ 11,800,000 

KHÁC
164 Báo khói Beam Hồng Ngoại GST102 GST- China Bộ 2,500,000   

165 Báo khói Beam Hồng Ngoại GST I9105-R GST- China Bộ 2,650,000   

166 Báo khói Beam Hồng Ngoại TX6701 Tanda - China Bộ 2,500,000   

167 Đèn chiếu sáng sự cố TQ China Cái 120,000      

168 Đèn chiếu sáng sự cố KT2200EL Việt Nam Cái 230,000      

169 Đèn thoát hiểm (Exit) Việt Nam Cái 270,000      

170 Nút ấn khẩn vuông bể kính China Cái 85,000        

171 Còi báo cháy 12/24VDC 120dB China Cái 120,000      

172
Quần áo BHLD theo TT48/BCA 
(gồm5 món đã bao gồm tem kiểm định PCCC) Việt nam Bộ 750,000

173 Quần áo chống cháy 500 độ China Bộ 1,400,000

174 Ủng chữa cháy đế thép China Đôi 450,000

175 Mặt nạ phòng độc China Cái 150,000

176 Rìu thoát hiểm Việt nam Cái 200,000

177 Hộp tạo khói China Hộp 300,000

178 Thang dây thoát hiểm (chưa có móc) Việt Nam Mét 140,000

Ghi chú: Đây là giá bán sỉ, giao hàng tại kho và chưa bao gồm VAT
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